
STT Mã số
TT theo 

TT40

TT theo 

TT30
Tên hoạt chất

Nồng độ, 

Hàm 

lượng

Đường 

dùng
Dạng bào chế

Dạng bào 

chế theo 

TT 15

Nhóm 

thuốc theo 

TT 15

Đơn vị 

tính

 Số lượng 

Dự trù 

2026-2027   

Ghi chú

1
G1.BS01.

N4
96 1 Atropin sulfat

0,25mg/1m

l

Tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Thuốc tiêm 4  Lọ/ Ống

2
G1.BS02.

N1
6 7 Fentanyl 0,1mg/ 2ml

Tiêm/truyề

n
Dung dịch tiêm Thuốc tiêm 1 Ống

3
G1.BS03.

N1
15 15 Midazolam 5mg/1ml

Tiêm/truyề

n
 Dung dịch tiêm Thuốc tiêm 1 Ống

4
G1.BS04.

N1
114 129

Naloxon 

hydroclorid
0,4mg/1ml Thuốc tiêm

Tiêm/tiêm 

truyền
Thuốc tiêm 1 Lọ/ Ống

5
G1.BS05.

N1
0 0 Propofol 1%/20ml

Tiêm/truyề

n

Nhũ tương để 

tiêm hoặc tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Thuốc tiêm 1 Ống

6
G1.BS06.

N1
20 20

Proparacain 

hydroclorid
0,5%/15ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt

Thuốc nhỏ 

mắt
1 Lọ

7
G1.BS07.

N1
898 864

Tropicamide; 

Phenylephrine 

hydroclorid

(50mg; 

50mg)/10m

l

Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt
Thuốc nhỏ 

mắt
1 Lọ

8
G1.BS08.

N1
848 818 Atropin 1% 1%-5ml Nhỏ mắt

Dung dịch nhỏ 

mắt

Thuốc nhỏ 

mắt
4 lọ

9
G1.BS10.

N1
875 298 Natamycin

50mg/ml x 

5ml
Nhỏ mắt

Hỗn dịch nhỏ 

mắt

Thuốc nhỏ 

mắt
4 Ống

10
G1.BS11.

N1
888 853 Pilocarpin 2%/5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt

Thuốc nhỏ 

mắt
4 Lọ
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